
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.25.07.38.0CÐN ÔTÔ 17C13/12/99AnhHồ Công04651711891

5.54.07.07.0CÐN ÔTÔ 17C14/06/98AnhMai Thanh Nhật04651711912

5.74.07.09.0CÐN ÔTÔ 17C19/02/99BảoNguyễn Hoàng04651711973

7.37.07.010.0CÐN ÔTÔ 17C15/04/99CườngCao Chí04651712034

6.76.07.09.0CÐN ÔTÔ 17C16/06/98HiệpPhạm Văn04651712235

6.25.07.09.0CÐN ÔTÔ 17C03/03/98LongLương Bảo04651712346

5.96.05.38.0CÐN ÔTÔ 17C12/06/99NamHồ Lê Hoài04651712407

7.48.06.39.0CÐN ÔTÔ 17C18/05/98TiếnNguyễn Minh04651712728

6.46.06.010.0CÐN ÔTÔ 17C21/08/99TuấnNguyễn Văn04651712769

5.75.05.79.0CÐN ÔTÔ 17C15/05/99VĩnhTrần Trung046517128110

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15B0.00.07.09.0CÐN ÔTÔ 15B15/01/96ThăngTrần Văn046515115811

H.Ghép -
CÐNÔTÔ15C6.17.04.77.0CÐN ÔTÔ 15C02/09/96PhúPhan Hoàng046515123312

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16C6.15.07.08.0CÐN ÔTÔ 16C14/02/96ÂnNguyễn Thành046516118113

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16C7.57.07.79.0CÐN ÔTÔ 16C08/01/97DuyNguyễn Văn Nhựt046516118814

H.Ghép -
CÐNÔTÔ16C6.24.08.39.0CÐN ÔTÔ 16C25/02/92ThanhLê Chí046516124715

6.77.05.79.0
CÐN ÔTÔ

17D
11/02/96ToạiNguyễn Thành046516125516

6.86.07.77.0
CÐN ÔTÔ

17D
19/01/99AnhPhạm Ngọc046517128517

5.35.05.75.0
CÐN ÔTÔ

17D
06/06/99BảoVõ Phạm Hoài046517129018

6.97.06.39.0
CÐN ÔTÔ

17D
25/10/98DuyTrần Anh046517129719

7.26.08.39.0
CÐN ÔTÔ

17D
23/01/99DũngLương Đình046517129920

6.46.06.39.0
CÐN ÔTÔ

17D
06/04/99LộcNguyễn Thanh046517131821

6.76.07.38.0
CÐN ÔTÔ

17D
11/07/98LộcTrần Đặng046517131922

5.75.05.79.0
CÐN ÔTÔ

17D
17/01/98QuốcHồ Chí046517134023

5.24.05.79.0
CÐN ÔTÔ

17D
13/12/99ThiệnNgô Hữu046517135124

5.45.05.38.0
CÐN ÔTÔ

17D
01/04/99TrườngNguyễn Lam046517137025

5.25.05.07.0
CÐN ÔTÔ

17D
18/07/99VũLê Hoàn046517137726
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